
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 113, Phố Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

14/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI PHÚ

0108057869

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
- Dịch vụ phần mềm
+Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm 
và hệ thống thông tin
+Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm;
+Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm;
+Dịch vụ tích hợp hệ thống;
+Dịch vụ bảo đảm an toàn cho sản phẩm phần mềm, hệ thống 
thông tin;
+Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm;
-Dịch vụ nội dung thông tin số 
+Dịch vụ phân phối, phát hành sản phẩm nội dung thông tin 
số;
+Dịch vụ nhập, cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ và xử lý dữ liệu số;
+Dịch vụ quản trị, duy trì, bảo dưỡng, bảo hành các sản phẩm 
nội dung thông tin số;
+Dịch vụ chỉnh sửa, bổ sung tính năng, bản địa hóa các sản 
phẩm nội dung thông tin số;
+Dịch vụ đào tạo từ xa;

6209

2. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

3. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: 
- Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
HẢI PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI PHU SERVICE AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI PHU TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Khai thác thuỷ sản biển 0311

5. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

6. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
Đại lý, môi giới

4610

11. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

20. Bốc xếp hàng hóa 5224
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5.000.000.000 VNĐ

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá. 
- Hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hoá...liên 
quan đến vận tải.
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên 
quan tới hậu cần;

5229

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

24. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể. 
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng

5629

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

26. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

27. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch; dịch thuật; 
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 
chưa được phân vào đâu

7490

28. Cung ứng lao động tạm thời 7820

29. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

30. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
+ Tư vấn giáo dục
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐỨC GIANG

Thôn Lạch Sẽ, Xã 
Lập Lễ, Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

100.000.000 2,000 031083005824

2PHÙNG THỊ 
THU 
HƯƠNG

Thôn Lạch Sẽ, Xã 
Lập Lễ, Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

4.900.000.000 98,000 131678355

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       131678355
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lạch Sẽ, Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 113, Phố Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG THỊ THU HƯƠNG Nữ

10/08/1987 Kinh Việt Nam

18/06/2004 CA Phú Thọ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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